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Giới 
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1 10A1 11A1 Nguyễn Thị Tâm An 04/02/2010 Nữ Tày 067310005504

2 10A1 11A1 Võ Hoàng Phúc An 24/07/2010 Nam Kinh 079210009670

3 10A1 11A1 Đỗ Quang Anh 17/09/2010 Nam Kinh 068210005593

4 10A1 11A1 Phạm Ngọc Anh 08/11/2010 Nữ Kinh 038310018405

5 10A1 11A1 Bùi Gia Bảo 07/12/2010 Nam Kinh 067210001913

6 10A1 11A1 Lê Thị Ngọc Bích 24/09/2010 Nữ Kinh 067310006096

7 10A2 11A1 Nguyễn Quốc Chung 10/09/2010 Nam Kinh 067210006799

8 10A2 11A1 Nguyễn Quang Doanh 14/03/2010 Nam Kinh 067210004394

9 10A1 11A1 Hoàng Mạnh Dũng 02/02/2010 Nam Kinh 067210004482

10 10A2 11A1 Trịnh Cao Đại 22/04/2010 Nam Kinh 038210017909

11 10A1 11A1 Vũ Minh Đăng 08/06/2010 Nam Kinh 067210004797

12 10A2 11A1 Trần Văn Định 05/12/2010 Nam Kinh 067210005934

13 10A1 11A1 Phạm Quang Đoàn 22/07/2010 Nam Kinh 067210004710

14 10A1 11A1 Trần Thị Thu Hoài 23/02/2010 Nữ Kinh 037310007091

15 10A1 11A1 Trần Thị Khánh Hòa 16/09/2010 Nữ Kinh 036310003463

16 10A1 11A1 Lê Gia Huy 08/07/2010 Nam Kinh 066210017681

17 10A2 11A1 Nguyễn Doãn Huy 14/09/2010 Nam Kinh 067210005496

18 10A1 11A1 Trần Tô Quỳnh Hương 21/01/2010 Nữ Kinh 036310001696

19 10A2 11A1 Nguyễn Khắc Khiêm 14/08/2010 Nam Kinh 067210003017

20 10A2 11A1 Đỗ Minh Khôi 08/03/2010 Nam Kinh 067210007319

21 10A1 11A1 Hà Mạnh Lãm 26/06/2010 Nam Tày 067210000148

22 10A1 11A1 Võ Nguyễn Hải Lâm 29/11/2010 Nam Kinh 051210009640

23 10A1 11A1 Đỗ Bá Nhật Linh 21/10/2010 Nam Kinh 067210004891

24 10A2 11A1 Phan Ngọc Long 13/11/2010 Nam Kinh 067210003146

25 10A2 11A1 Nguyễn Bình Minh 02/10/2010 Nam Kinh 038210019545

26 10A1 11A1 Phạm Gia Nguyên 04/07/2010 Nam Kinh 001210027237

27 10A1 11A1 Trần Vũ Hoàng Nguyên 30/10/2010 Nam Kinh 067210006717

28 10A2 11A1 Huỳnh Lục Hữu Nhân 01/11/2010 Nam Kinh 052210011897

29 10A1 11A1 Mai Tuấn Phát 13/08/2010 Nam Kinh 067210000419

30 10A2 11A1 Nguyễn Tấn Phát 23/03/2010 Nam Kinh 051210008772

31 10A1 11A1 Nguyễn Phong 11/05/2010 Nam Kinh 075210000777

32 10A2 11A1 Nguyễn Ngọc Phong 09/05/2010 Nam Kinh 067210004192

33 10A1 11A1 Tống Hoàng Minh Phương 21/06/2010 Nữ Kinh 068310006784

34 10A2 11A1 Đường Trịnh Hữu Phước 20/08/2010 Nam Kinh 066210014271

35 10A2 11A1 Phạm Huy Phước 04/07/2010 Nam Kinh 067210004266

36 10A1 11A1 Võ Nguyễn Ngọc Phước 23/03/2010 Nữ Kinh 067310003354

37 10A2 11A1 Đào Thị Ngọc Quyên 04/12/2010 Nữ Kinh 067310001089

38 10A1 11A1 Nguyễn Văn Minh Sơn 29/09/2010 Nam Kinh 067210007461

39 10A2 11A1 Nguyễn Thọ Thái 08/12/2010 Nam Kinh 067210001079

40 10A1 11A1 Đoàn Thị Anh Thư 04/01/2010 Nữ Kinh 067310001921

41 10A1 11A1 Lê Bá Triệu Tráng 07/06/2010 Nam Kinh 040210010285

42 10A1 11A1 Triệu Minh Triết 12/08/2010 Nam Nùng 033210013793

43 10A2 11A1 Trầm Hoàng Triệu 11/06/2010 Nam Kinh 066210016402

44 10A1 11A1 Phạm Ngọc Trí 25/04/2010 Nam Kinh 067210005178

45 10A2 11A1 Lưu Anh Tú 29/07/2010 Nam Kinh 067210005105

46 10A1 11A1 Nguyễn Quốc Việt 26/02/2010 Nam Kinh 067210003646

47 10A1 11A1 Phan Vũ Quang Vinh 02/11/2010 Nam Nùng 067210007200

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2026 -2027



STT Lớp cũ Lớp Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc CCCD

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

TRƯỜNG THPT GIA NGHĨA

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2026 -2027

1 10A1 11A2 Nguyễn Hải Thiên An 24/07/2010 Nữ Kinh 067310007871

2 10A1 11A2 Ngô Phúc Anh 03/02/2010 Nam Kinh 033210008420

3 10A2 11A2 Nguyễn Hồng Anh 26/05/2010 Nam Kinh 067210001606

4 10A1 11A2 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/03/2010 Nữ Kinh 038310004107

5 10A1 11A2 Hoàng Ngọc Ánh 10/02/2010 Nữ Kinh 030310006295

6 10A2 11A2 Dương Gia Bảo 26/06/2010 Nam Kinh 067210000430

7 10A2 11A2 Phạm Hoàng Gia Bảo 06/11/2010 Nam Kinh 067210000479

8 10A2 11A2 Nguyễn Thị Diệu Châu 04/08/2010 Nữ Kinh 067310000135

9 10A2 11A2 Thái Minh Châu 05/04/2010 Nữ Kinh 044310007084

10 10A2 11A2 Tống Anh Chung 10/08/2010 Nam Kinh 067210000380

11 10A2 11A2 Nguyễn Hữu Chí Công 27/04/2010 Nam Kinh 060210009204

12 10A1 11A2 Trần Tiến Đạt 21/01/2010 Nam Kinh 067210004167

13 10A1 11A2 Trương Hữu Đạt 25/02/2010 Nam Kinh 067210001736

14 10A1 11A2 Nguyễn Đường Cẩm Giang 25/03/2010 Nữ Kinh 067310004079

15 10A2 11A2 Phạm Thị Kim Giang 14/11/2009 Nữ Kinh 075309019940

16 10A2 11A2 Nguyễn Xuân Hải 20/02/2010 Nam Kinh 067210005301

17 10A1 11A2 Nguyễn Thị Thúy Hiền 03/12/2010 Nữ Kinh 066310013015

18 10A2 11A2 Trần Huy Hoàng 27/04/2010 Nam Kinh 067210001816

19 10A1 11A2 Nguyễn Đặng Trung Hòa 28/08/2010 Nam Kinh 067210000178

20 10A2 11A2 Đoàn Mạnh Gia Huy 30/05/2010 Nam Kinh 067210001690

21 10A2 11A2 Lê Quang Huy 16/08/2010 Nam Kinh 066210002900

22 10A1 11A2 Nguyễn Gia Huy 18/02/2010 Nam Kinh 067210001789

23 10A2 11A2 Trương Thị Diễm Hương 11/04/2010 Nữ Thổ 067310006780

24 10A1 11A2 Đoàn Anh Kiệt 12/06/2010 Nam Kinh 067210002386

25 10A1 11A2 Đặng Khánh Linh 11/06/2010 Nữ Kinh 067310000167

26 10A2 11A2 Đinh Y Minh 22/03/2010 Nam Mnông 067210004740

27 10A1 11A2 Hoàng Hải Nam 02/11/2010 Nam Kinh 040210003236

28 10A2 11A2 Nguyễn Nhật Hoàng Nam 06/06/2010 Nam Kinh 067210004326

29 10A2 11A2 Phạm Mai Gia Nghĩa 10/01/2010 Nam Kinh 067210006403

30 10A1 11A2 Trảo Xuân Nghĩa 26/03/2010 Nam Kinh 052210009688

31 10A1 11A2 Hứa Hoàng Nguyên 10/07/2010 Nam Nùng 067210001033

32 10A2 11A2 Lê Lý Hạnh Nhi 02/07/2010 Nữ Kinh 067310003787

33 10A2 11A2 Trần Bích Nhi 05/02/2010 Nữ Hoa 087310005255

34 10A2 11A2 Đặng Châu Quỳnh Như 10/01/2010 Nữ Kinh 067310002159

35 10A2 11A2 Nguyễn Bảo Như 19/10/2010 Nữ Kinh 067310006605

36 10A1 11A2 Bùi Văn Hoàng Phúc 27/06/2010 Nam Kinh 067210006426

37 10A2 11A2 Đào Xuân Sang 09/02/2010 Nam Kinh 067210001575

38 10A2 11A2 Nguyễn Hữu Tài 13/10/2010 Nam Kinh 067210002735

39 10A2 11A2 Bùi Ngọc Phương Thảo 19/08/2010 Nữ Kinh 066310003237

40 10A2 11A2 Vũ Thanh Thảo 01/03/2010 Nữ Kinh 070310004997

41 10A2 11A2 Nguyễn Thọ Thông 18/08/2008 Nam Kinh 066208013687

42 10A1 11A2 Nguyễn Lê Khai Trí 09/08/2010 Nam Kinh 067210000421

43 10A2 11A2 Lưu Anh Tuấn 29/07/2010 Nam Kinh 067210004241

44 10A2 11A2 Nguyễn Văn Vỹ 15/10/2009 Nam Kinh 036209018173

45 10A2 11A2 Trần Hải Yến 13/08/2010 Nữ Kinh 036310007774
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1 10A5 11A3 Dương Ngọc Anh 27/12/2010 Nữ Kinh 067310004429

2 10A3 11A3 Nguyễn Phạm Lan Anh 01/01/2010 Nữ Kinh 067310000372

3 10A5 11A3 Nguyễn Thị Hoàng Ánh 30/06/2010 Nữ Kinh 067310005491

4 10A4 11A3 Võ Lê Bảo 04/10/2010 Nam Kinh 067210003884

5 10A5 11A3 Nguyễn Tiến Dũng 16/04/2010 Nam Kinh 067210007286

6 10A4 11A3 Nguyễn Đức Đại 30/12/2010 Nam Kinh 067210001718

7 10A3 11A3 Lê Anh Điệp 15/11/2010 Nam Kinh 038210005203

8 10A5 11A3 Nguyễn Thị Giàu 28/12/2010 Nữ Kinh 067310005299

9 10A3 11A3 Doãn Minh Hảo 20/07/2010 Nam Kinh 067210003531

10 10A5 11A3 Lê Nguyễn Trung Hiếu 23/01/2010 Nam Kinh 044210006035

11 10A5 11A3 Bùi Huy Hoàng 08/11/2009 Nam Kinh 067209007942

12 10A5 11A3 Đàm Ngọc Minh Hoàng 12/03/2010 Nam Kinh 087210014151

13 10A5 11A3 Cao Gia Huy 21/08/2010 Nam Kinh 066210002659

14 10A3 11A3 Nguyễn Thành Khang 22/10/2010 Nam Kinh 068210001379

15 10A3 11A3 Lê Gia Kỳ 06/05/2010 Nam Kinh 067210002359

16 10A5 11A3 Phạm Vũ Khánh Ly 06/11/2010 Nữ Kinh 067310002958

17 10A5 11A3 Lê Nguyễn Trà My 07/10/2010 Nữ Kinh 051310001515

18 10A5 11A3 Phạm Thị Thanh Nga 30/04/2010 Nữ Kinh 067310005168

19 10A3 11A3 Bùi Trung Nghĩa 22/01/2010 Nam Kinh 067210000424

20 10A5 11A3 Nguyễn Đức Nghĩa 14/03/2010 Nam Kinh 033210002682

21 10A5 11A3 Nguyễn Đỗ Hồng Ngọc 19/04/2010 Nữ Kinh 067310006286

22 10A3 11A3 Võ Thị Mai Ngọc 19/07/2009 Nữ Kinh 067309002228

23 10A5 11A3 Hoàng Bảo Nhi 17/03/2010 Nữ Kinh 067310006907

24 10A5 11A3 Nguyễn Yến Nhi 02/04/2010 Nữ Kinh 067310002664

25 10A3 11A3 Hồ Văn Nhật Phi 14/09/2010 Nam Kinh 046210000487

26 10A5 11A3 Nguyễn Gia Phong 13/05/2010 Nam Kinh 062210001029

27 10A5 11A3 Lê Anh Quân 28/03/2010 Nam Kinh 042210000340

28 10A5 11A3 Bùi Ánh Quyên 02/05/2010 Nữ Kinh 067310004499

29 10A3 11A3 Phạm Đức Quý 08/05/2010 Nam Kinh 067210006575

30 10A5 11A3 Cao Đào Khánh Thi 08/05/2010 Nữ Kinh 067310004610

31 10A5 11A3 Đỗ Thị Thu Trang 29/08/2010 Nữ Mường 067310005791

32 10A5 11A3 Trần Đan Trường 24/05/2010 Nam Kinh 067210001393

33 10A5 11A3 Phan Thanh Tuyền 15/07/2010 Nữ Kinh 067310005886

34 10A4 11A3 Trần Thị Ánh Tuyết 25/04/2009 Nữ Kinh 067309004509

35 10A4 11A3 Đoàn Thị Thu Uyên 04/10/2010 Nữ Kinh 067310001406

36 10A3 11A3 Đào Ngọc Vũ 14/07/2009 Nam Kinh 067209003352

37 10A3 11A3 Nguyễn Mai Tường Vy 07/08/2010 Nữ Kinh 067310000392

38 10A4 11A3 Nguyễn Phương Vy 22/12/2010 Nữ Kinh 067310005898

39 10A5 11A3 Nguyễn Thị Khánh Vy 10/01/2010 Nữ Tày 067310006636

40 10A3 11A3 Phạm Thị Ngọc Vy 25/12/2010 Nữ Kinh 067310002760

41 10A4 11A3 Trần Thị Phương Vy 16/05/2010 Nữ Kinh 096310009458

42 10A4 11A3 Vũ Thị Hải Yến 13/07/2010 Nữ Kinh 037310005051
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1 10A3 11A4 Nguyễn Hồng Anh 22/09/2010 Nữ Kinh 067310000383

2 10A3 11A4 Phàng Ngọc Trâm Anh 13/09/2010 Nữ Hoa 067310001912

3 10A4 11A4 Thịnh Thị Quỳnh Anh 12/06/2010 Nữ Kinh 067310001685

4 10A3 11A4 Trần Nguyễn Duy Anh 17/12/2010 Nam Kinh 067210000218

5 10A5 11A4 Hồ Thị Ngọc Ánh 30/12/2010 Nữ Kinh 067310002365

6 10A3 11A4 Phan Thị An Bình 21/05/2010 Nữ Kinh 042310006572

7 10A3 11A4 Lê Ngọc Dũng 12/12/2010 Nam Kinh 066210003377

8 10A4 11A4 Hoàng Văn Đại 13/12/2008 Nam Kinh 067208007542

9 10A4 11A4 Đinh Hải Đăng 21/03/2010 Nam Kinh 044210002314

10 10A4 11A4 Lê Võ Anh Đức 16/11/2010 Nam Kinh 067210003287

11 10A3 11A4 Nguyễn Cẩm Hằng 13/06/2010 Nữ Kinh 067310003531

12 10A5 11A4 Nguyễn Gia Hân 12/08/2010 Nữ Kinh 068310000801

13 10A5 11A4 Nguyễn Thị Thu Hiền 11/02/2010 Nữ Kinh 067310003172

14 10A3 11A4 Phan Ngọc Hùng 01/02/2010 Nam Kinh 067210004270

15 10A3 11A4 Đỗ Duy Khoa 01/02/2010 Nam Kinh 067210001077

16 10A5 11A4 Phạm Lê Đan Khuê 31/01/2010 Nữ Kinh 067310001651

17 10A5 11A4 Cao Thanh Lâm 12/09/2010 Nam Kinh 067210002231

18 10A3 11A4 Lê Hạ Linh 18/11/2010 Nữ Kinh 067310003203

19 10A3 11A4 Nguyễn Thị Yến Linh 03/04/2010 Nữ Kinh 067310007000

20 10A3 11A4 Thiều Thị Thùy Linh 17/06/2010 Nữ Kinh 070310005582

21 10A4 11A4 Trần Thị Minh Linh 13/11/2010 Nữ Kinh 042310002801

22 10A4 11A4 Kim Vũ Quỳnh Mai 18/09/2010 Nữ Kinh 026310009992

23 10A4 11A4 Lê Huỳnh Mai 20/03/2010 Nữ Kinh 079310004332

24 10A5 11A4 Nguyễn Ngọc Mai 13/12/2009 Nữ Kinh 067309004953

25 10A4 11A4 Nguyễn Trà My 18/01/2010 Nữ Kinh 067310006392

26 10A5 11A4 Ngô Đức Nam 18/01/2010 Nam Kinh 067210002223

27 10A4 11A4 Nguyễn Vũ Hoàng Ngân 18/05/2010 Nữ Kinh 067310004969

28 10A4 11A4 Hoàng Mạnh Nghĩa 05/08/2010 Nam Tày 067210006996

29 10A3 11A4 Nguyễn Đặng Thế Ngọc 03/10/2010 Nam Kinh 067210005899

30 10A4 11A4 Hồ Tá Nhân 13/03/2010 Nam Kinh 066210018939

31 10A5 11A4 Cao Phi Nhật 31/03/2010 Nam Kinh 067210003446

32 10A4 11A4 Nguyễn Thị Nhi 01/06/2010 Nữ Kinh 070310009264

33 10A4 11A4 Trịnh Lâm Nhi 01/06/2010 Nữ Kinh 067310000351

34 10A5 11A4 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12/09/2010 Nữ Kinh 067310006820

35 10A5 11A4 Phan Thị Trà Ni 21/12/2010 Nữ Kinh 067310003980

36 10A5 11A4 Nguyễn Hải Phong 23/01/2010 Nam Kinh 067210002378

37 10A4 11A4 Trịnh Thị Thanh Quyên 21/11/2010 Nữ Kinh 067310005731

38 10A3 11A4 Trần Thị Như Quỳnh 03/07/2010 Nữ Kinh 067310006333

39 10A4 11A4 Đinh Ngọc Thanh Thảo 26/12/2010 Nữ Kinh 056310004641

40 10A4 11A4 Nguyễn Thị Phương Thảo 25/07/2010 Nữ Kinh 070310006883

41 10A3 11A4 Nguyễn Thị Minh Thư 04/07/2010 Nữ Kinh 067310003749

42 10A4 11A4 Trần Ngọc Minh Trí 07/11/2010 Nam Kinh 070210000827

43 10A5 11A4 Phạm Anh Tuấn 12/10/2010 Nam Kinh 067210004226

44 10A3 11A4 Nguyễn Khánh Vy 20/10/2010 Nữ Kinh 067310000326
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1 10A3 11A5 Hoàng Gia Bảo 16/11/2010 Nam Nùng 067210006280

2 10A3 11A5 Nguyễn Khắc Bảo Châu 03/02/2010 Nam Kinh 067210007194

3 10A4 11A5 Hà Thị Ngọc Diệp 02/11/2010 Nữ Kinh 067310003680

4 10A4 11A5 Trần Thị Thùy Dương 26/11/2010 Nữ Kinh 040310003590

5 10A3 11A5 Văn Khả Dy 11/11/2010 Nữ Kinh 067310000442

6 10A5 11A5 Lương Ngọc Bảo Giang 11/12/2010 Nữ Kinh 067310006021

7 10A5 11A5 Trịnh Hoàng Ngân Hà 30/06/2010 Nữ Kinh 086310002269

8 10A3 11A5 Bùi Đức Hiếu 22/08/2009 Nam Kinh 067209006493

9 10A4 11A5 Trần Trung Hiếu 17/03/2010 Nam Kinh 067210000229

10 10A4 11A5 Lê Thị Thu Hoài 16/06/2010 Nữ Kinh 067310001975

11 10A3 11A5 Nguyễn Quốc Huy 13/11/2010 Nam Kinh 064210006719

12 10A3 11A5 Phan Tuấn Hùng 06/02/2010 Nam Kinh 067210006185

13 10A5 11A5 Nguyễn Quang Khải 10/09/2010 Nam Kinh 051210007283

14 10A5 11A5 Nguyễn Gia Khánh 17/01/2010 Nam Kinh 040210000992

15 10A3 11A5 Đào Sơn Lâm 03/10/2010 Nam Kinh 067210005650

16 10A4 11A5 Cao Trung Nam 18/12/2009 Nam Kinh 067209004532

17 10A3 11A5 Nguyễn Hữu Nam 06/11/2009 Nam Kinh 042209001969

18 10A3 11A5 Hoàng Bảo Ngọc 19/11/2010 Nữ Kinh 067310007878

19 10A4 11A5 Trương Bảo Ngọc 13/09/2010 Nữ Kinh 067310004546

20 10A4 11A5 Phùng Hà Nguyên 23/01/2010 Nam Kinh 067210002152

21 10A4 11A5 Phạm Thiện Nhân 20/12/2010 Nam Kinh 067210005298

22 10A3 11A5 Nguyễn Tảo Nhật 09/07/2010 Nam Kinh 067210006364

23 10A4 11A5 Bùi Thị Quỳnh Như 22/01/2010 Nữ Kinh 067310004604

24 10A3 11A5 Đinh Tấn Phát 13/07/2010 Nam Kinh 067210002453

25 10A4 11A5 Lê Lâm Quốc Phong 21/02/2010 Nam Kinh 080210009345

26 10A3 11A5 Nguyễn Hoàng Phúc 02/04/2010 Nam Kinh 075210016091

27 10A3 11A5 Trương Thị Trọng Phương 15/04/2010 Nữ Kinh 067310000155

28 10A5 11A5 Đậu Văn Quang 14/05/2010 Nam Kinh 067210003227

29 10A5 11A5 Mạc Như Quỳnh 19/11/2010 Nữ Hoa 067310002870

30 10A4 11A5 Phạm Hữu Thế 19/06/2010 Nam Kinh 067210006038

31 10A5 11A5 Nguyễn Hoàng An Thịnh 09/04/2010 Nữ Kinh 025310007228

32 10A4 11A5 Đỗ Trần Anh Thư 25/10/2010 Nữ Kinh 067310002883

33 10A3 11A5 Lê Minh Thư 20/06/2010 Nữ Kinh 067310000391

34 10A3 11A5 Hà Thị Quỳnh Trang 16/01/2010 Nữ Kinh 067310005935

35 10A4 11A5 Huỳnh Bảo Trâm 09/07/2010 Nữ Kinh 066310002429

36 10A4 11A5 Nguyễn Minh Trí 15/09/2010 Nam Kinh 067210002055
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1 10A7 11A6 Nguyễn Thị Diệp Anh 11/11/2010 Nữ Kinh 067310005553

2 10A7 11A6 Nguyễn Thị Thanh Hiếu 29/08/2010 Nữ Kinh 067310004758

3 10A8 11A6 Trần Thị Thu Hòa 07/11/2010 Nữ Kinh 067310002200

4 10A7 11A6 Nguyễn Mai Hương 02/09/2010 Nữ Kinh 067310006199

5 10A8 11A6 Tô Thị Phương Kiều 05/03/2010 Nữ Kinh 067310006825

6 10A8 11A6 Phạm Khánh Ly 22/11/2010 Nữ Kinh 036310000722

7 10A7 11A6 Trần Mai Trúc Ly 22/03/2010 Nữ Kinh 067310002894

8 10A7 11A6 Trần Thị Khánh Ly 26/05/2010 Nữ Kinh 067310004742

9 10A8 11A6 Vũ Hoàng Như Mai 07/11/2010 Nữ Kinh 067310003758

10 10A7 11A6 Vũ Ngọc Hoài My 09/10/2010 Nữ Kinh 067310002874

11 10A8 11A6 Nguyễn Trung Bảo Nguyên 06/10/2010 Nữ Kinh 067310002845

12 10A8 11A6 Lê Trần Gia Như 01/01/2010 Nữ Kinh 067310001037

13 10A6 11A6 Mai Kim Oanh 23/10/2010 Nữ Kinh 067310004791

14 10A7 11A6 Nguyễn Duy Phúc 26/06/2010 Nam Kinh 067210001774

15 10A8 11A6 Trần Hà Phương 10/11/2010 Nữ Kinh 067310004426

16 10A7 11A6 Đàm Minh Quân 02/11/2010 Nam Tày 067210003902

17 10A8 11A6 Nguyễn Văn Quyền 26/12/2010 Nam Kinh 067210007099

18 10A8 11A6 Nguyễn Cao Trường Sơn 17/01/2010 Nam Kinh 067210006036

19 10A8 11A6 Đặng Thành Tài 10/04/2010 Nam Kinh 066210013553

20 10A8 11A6 Hồ Phạm Việt Thành 03/04/2010 Nam Kinh 067210002432

21 10A6 11A6 Lê Tiến Thành 18/05/2010 Nam Kinh 067210005526

22 10A7 11A6 Nguyên Thị Thu 30/07/2010 Nữ Kinh 040310007532

23 10A7 11A6 Bùi Thị Phương Trang 08/08/2010 Nữ Kinh 068310004309

24 10A6 11A6 Nguyễn Kiều Trâm 08/03/2010 Nữ Kinh 049310001979

25 10A6 11A6 Lê Minh Trí 01/12/2010 Nam Kinh 067210001975

26 10A8 11A6 Nông Thanh Trường 02/03/2010 Nam Tày 067210002894

27 10A6 11A6 Lê Đức Tuấn 19/08/2010 Nam Kinh 067210001676

28 10A6 11A6 Nguyễn Anh Vũ 24/02/2010 Nam Kinh 067210001873

29 10A8 11A6 Trần Lê Nguyên Vũ 16/02/2010 Nam Kinh 066210000492

30 10A7 11A6 Lê Đình Vương 26/05/2010 Nam Kinh 067210001086

31 10A8 11A6 Lê Thị Phương Vy 19/10/2010 Nữ Kinh 067310004203

32 10A6 11A6 Nguyễn Phương Vy 10/10/2010 Nữ Kinh 067310002921

33 10A8 11A6 Nguyễn Quỳnh Yến 26/10/2010 Nữ Kinh 067310001923

34 10A6 11A6 Trần Hoàng Kim Yến 10/05/2010 Nữ Kinh 070310002348

35 10A8 11A6 Quảng Ngọc Như Ý 15/12/2010 Nữ Khơ-me 067310007894
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1 10A7 11A7 Phan Thị Bình An 21/05/2010 Nữ Kinh 067310006763

2 10A7 11A7 Trần Ngọc Anh 10/02/2010 Nữ Kinh 037310004630

3 10A8 11A7 Vi Tuấn Anh 06/01/2010 Nam Thái 067210006797

4 10A8 11A7 Trần Ngọc Yến Chi 27/06/2010 Nữ Kinh 067310002569

5 10A7 11A7 Huỳnh Anh Cường 27/06/2010 Nam Kinh 054210005316

6 10A6 11A7 Lê Đình Minh Đức 03/01/2010 Nam Kinh 067210006124

7 10A8 11A7 Phí Thái Anh Đức 28/06/2010 Nam Kinh 067210007627

8 10A6 11A7 Nguyễn Thị Trà Giang 27/05/2010 Nữ Kinh 042310006795

9 10A7 11A7 Lê Hoàng Trung Hiếu 22/08/2010 Nam Kinh 067210005761

10 10A7 11A7 Lê Ngọc Hiếu 25/07/2009 Nam Kinh 067209002829

11 10A8 11A7 Vũ Minh Hiếu 30/06/2010 Nam Kinh 067210005877

12 10A7 11A7 Hoàng Bạch Kim Huệ 23/01/2010 Nữ Tày 067310006108

13 10A8 11A7 Lương Chí Huy 21/09/2010 Nam Kinh 067210007590

14 10A8 11A7 Nguyễn Ngọc Minh Hùng 01/08/2010 Nam Kinh 067210002883

15 10A6 11A7 Trần Quốc Hùng 09/01/2010 Nam Kinh 068210010467

16 10A7 11A7 Lại Anh Khoa 16/05/2010 Nam Kinh 067210002581

17 10A8 11A7 Đào Thị Thùy Linh 12/08/2010 Nữ Kinh 067310001700

18 10A8 11A7 Nguyễn Thùy Linh 25/12/2010 Nữ Kinh 054310001157

19 10A7 11A7 Lưu Thành Long 31/08/2010 Nam Kinh 067210005484

20 10A8 11A7 Phạm Hoàng Minh Minh 01/05/2010 Nữ Kinh 092310007956

21 10A8 11A7 Nguyễn Ngọc Yến My 13/08/2010 Nữ Kinh 067310002914

22 10A8 11A7 Đào Thị Ngọc Mỹ 12/08/2010 Nữ Kinh 067310006177

23 10A7 11A7 Đặng Nguyễn Thúy Ngân 21/08/2010 Nữ Kinh 067310001063

24 10A8 11A7 Nguyễn Hoàng Phương Ngân 28/12/2010 Nữ Kinh 067310007846

25 10A7 11A7 Đinh Văn Nghĩa 11/06/2010 Nam Kinh 067210004780

26 10A8 11A7 Trần Thảo Nguyên 24/10/2010 Nữ Kinh 067310004050

27 10A6 11A7 Nguyễn Huỳnh Nhi 11/12/2009 Nữ Kinh 083309008647

28 10A7 11A7 Trần Thị Quỳnh Như 18/08/2010 Nữ Kinh 067310001558

29 10A8 11A7 Trần Thị Tâm Như 06/02/2010 Nữ Kinh 067310005835

30 10A6 11A7 Huỳnh Lê Chấn Phong 14/02/2010 Nam Kinh 067210000422

31 10A6 11A7 Nông Bảo Phúc 07/06/2010 Nam Tày 004210000175

32 10A6 11A7 Phạm Hoàng Quân 23/01/2010 Nam Kinh 034210004792

33 10A6 11A7 Trần Lê Anh Quốc 07/02/2010 Nam Kinh 066210007141

34 10A6 11A7 Bùi Minh Tài 07/12/2009 Nam Kinh 067209004200

35 10A6 11A7 Nguyễn Thị Thu 24/04/2010 Nữ Kinh 067310004996

36 10A8 11A7 H - Rô Sa Trang 12/10/2010 Nữ Mnông 067310007193

37 10A7 11A7 Nguyễn Lê Nhã Trang 14/01/2010 Nữ Kinh 056310009017

38 10A8 11A7 Quách Nguyễn Hà Trang 15/10/2010 Nữ Mường 067310003291

39 10A7 11A7 Nguyễn Văn Tuấn 02/06/2010 Nam Kinh 067210003434

40 10A8 11A7 Nguyễn Thị Thảo Uyên 06/04/2010 Nữ Kinh 067310003044

41 10A8 11A7 Vi Tố Uyên 24/10/2010 Nữ Thái 067310003803

42 10A7 11A7 Nguyễn Đình Minh Vũ 18/10/2010 Nam Kinh 067210007537

43 10A7 11A7 Phạm Bảo Yến 20/09/2010 Nữ Kinh 067310006961
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1 10A6 11A8 Nguyễn Thị Vân Anh 24/08/2010 Nữ Kinh 040310004354

2 10A6 11A8 Vũ Tuấn Anh 17/07/2009 Nam Kinh 067209000446

3 10A7 11A8 Nguyễn Trần Gia Bảo 06/03/2010 Nam Kinh 056210004328

4 10A6 11A8 Bùi Trần Hoàng Duy 04/01/2010 Nam Kinh 067210002934

5 10A7 11A8 Hồ Tấn Dũng 18/05/2010 Nam Kinh 051210008122

6 10A8 11A8 Đỗ Đào Hồng Hà 03/10/2010 Nữ Kinh 067310001233

7 10A7 11A8 Trần Thu Hà 24/07/2010 Nữ Kinh 067310000425

8 10A7 11A8 K' Quốc Hải 17/04/2010 Nam Mạ 067210002618

9 10A8 11A8 Nguyễn Minh Hằng 16/05/2010 Nữ Kinh 067310002009

10 10A6 11A8 Trần Bùi Huy Hoàng 03/07/2009 Nam Kinh 066209018141

11 10A8 11A8 Phạm Vũ Việt Huy 10/10/2009 Nam Kinh 036209004381

12 10A7 11A8 Nguyễn Phi Hùng 22/08/2010 Nam Kinh 067210001722

13 10A6 11A8 Phương Tiến Khang 04/11/2010 Nam Tày 067210006884

14 10A8 11A8 Lê Trần Anh Khoa 21/09/2010 Nam Kinh 067210005165

15 10A8 11A8 Phạm Trần Đăng Khoa 31/03/2010 Nam Kinh 066210017724

16 10A6 11A8 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 22/12/2010 Nữ Kinh 067310001995

17 10A6 11A8 Phạm Thị Mai Linh 13/07/2010 Nữ Kinh 066310000441

18 10A6 11A8 Lê Phương Nam 08/06/2010 Nam Kinh 067210007026

19 10A7 11A8 Hoàng Thị Hồng Ngọc 01/06/2010 Nữ Kinh 067310005544

20 10A6 11A8 Lê Thị Bảo Ngọc 12/05/2010 Nữ Kinh 067310005667

21 10A6 11A8 Vũ Thị Ngọc 03/02/2010 Nữ Kinh 030310009524

22 10A6 11A8 Đinh Thị Yến Nhi 22/01/2010 Nữ Kinh 067310002513

23 10A6 11A8 Nguyễn Thị Phương Nhi 17/01/2010 Nữ Kinh 042310011699

24 10A7 11A8 Tống Thị Yến Nhi 07/09/2010 Nữ Thái 067310002282

25 10A7 11A8 Phan Hoàng Tấn Phát 25/08/2010 Nam Kinh 067210001473

26 10A7 11A8 Nguyễn Lê Anh Phong 13/10/2010 Nam Kinh 066210011681

27 10A8 11A8 Trần Đình Phong 23/06/2010 Nam Kinh 067210006226

28 10A7 11A8 Ma Thị Quỳnh Phương 20/09/2010 Nữ Tày 019310004842

29 10A6 11A8 Lê Nguyễn Hoàng Sơn 26/12/2010 Nam Kinh 067210005167

30 10A6 11A8 Dương Minh Thắng 24/10/2010 Nam Kinh 067210001838

31 10A6 11A8 Vũ Văn Trường 03/07/2010 Nam Kinh 067210005248

32 10A6 11A8 Nguyễn Quang Vinh 04/07/2010 Nam Kinh 066210012431

33 10A6 11A8 Phạm Thế Vinh 14/02/2010 Nam Kinh 067210001109

34 10A7 11A8 Trần Tường Vy 10/07/2009 Nữ Kinh 067309005290


